
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

227362-3 Nhông trục 22 6503D CORDLESS HIGH SPEED DRILL 016-1 2

227362-3 Nhông trục 22 6908D CORDLESS IMPACT DRIVER 015-1 1

227362-3 Nhông trục 22 6908D CORDLESS IMPACT DRIVER 034-1 1

227362-3 Nhông trục 22 6916D Cordless Impact Driver 028-1 2

227362-3 Nhông trục 22 6918D Cordless Impact Wrench 028-1 2

227362-3 Nhông trục 22 6952 Impact Driver 024-1 2

227362-3 Nhông trục 22 6980FD Cordless Impact Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 6990D Cordless Impact Driver 029-1 2

227362-3 Nhông trục 22 BTD125 Cordless Impact Driver 025-1 2

227362-3 Nhông trục 22 BTD129 Cordless Impact Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 BTD130F Cordless Impact Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 BTD132 Cordless Impact Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 BTD133 Cordless Impact Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 BTD134 Cordless Impact Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 BTD135 Cordless Impact Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 BTD136 Cordless Impact Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 BTD140 Cordless Impact Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 BTD141 Cordless Impact Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 BTD142 Cordless Impact Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 BTD143 Cordless Impact Driver 025-1 2

227362-3 Nhông trục 22 BTD144 Cordless Impact Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 BTD146 Cordless Impact Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 BTD147 Cordless Impact Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 BTS130 Cordless Oil-P�lse Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 BTW110 Cordless Impact Wrench 025-1 2

227362-3 Nhông trục 22 BTW130 Cordless Impact Wrench 025-1 2

227362-3 Nhông trục 22 BTW152 Cordless Impact Wrench 021-1 2

227362-3 Nhông trục 22 DTD125 Cordless Impact Driver 025-1 2

227362-3 Nhông trục 22 DTD129 Cordless Impact Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 DTD134 Cordless Impact Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 DTD134 Cordless Impact Driver 026-2 2

227362-3 Nhông trục 22 DTD136 Cordless Impact Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 DTD143 Cordless Impact Driver 025-1 2

227362-3 Nhông trục 22 DTD146 Cordless Impact Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 DTD146 Cordless Impact Driver 026-2 2

227362-3 Nhông trục 22 DTD147 Cordless Impact Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 DTD149 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 022 2

227362-3 Nhông trục 22 DTD149 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 022-1 2

227362-3 Nhông trục 22 DTD152 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 022 2

227362-3 Nhông trục 22 DTD153 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 026 2

227362-3 Nhông trục 22 DTD156 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 2

227362-3 Nhông trục 22 DTD158 Cordless Impact Driver 023 2

227362-3 Nhông trục 22 DTD201 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 3

227362-3 Nhông trục 22 DTS130 Cordless Oil-imp�lse Driver 026-1 2

227362-3 Nhông trục 22 DTW110 Cordless Impact Wrench 025-1 2

227362-3 Nhông trục 22 DTW152 Cordless Impact Wrench 021-1 2

227362-3 Nhông trục 22 DTW190 Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

023 2

227362-3 Nhông trục 22 DTW253 Cordless Impact Wrench 022-1 2

227362-3 Nhông trục 22 M6901D Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023-1 2



227362-3 Nhông trục 22 TD003G Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 2

227362-3 Nhông trục 22 TD126D Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023-1 2

227362-3 Nhông trục 22 TD126D Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023-2 2

227362-3 Nhông trục 22 TW202D Máy Siết B� Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

018 2
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